
Bữa phụ 

sáng 
Bữa trưa Bữa chiều

Tráng 

miệng

Bữa phụ 

sáng
Bữa trưa Bữa chiều

Tráng 

miệng

Trứng tôm thịt xào lăn Súp thịt bò thịt lợn

Ruốc thịt bò, thịt lợn Trứng cút, thịt lợn, tôm sốt

Canh thịt gà su su cà rốt

Mực tôm thịt đảo bông Tuần 1: Xôi thịt rim Ruốc cá hồi, thịt lạc vừng

Tuần 3: Xôi chè

Thịt đậu lươn sốt T1: Nui tôm thịt cải bắp Thịt tôm xay nhuyễn sốt cà 

Canh sườn cải xanh
T3: Miến sườn thịt tôm Canh ngao mồng tơi

Súp cua tôm thịt T1:Cháo cá hồi, tôm, bí 

ngô
Chả cá tầm sốt cà chua

T3:Cháo chim câu, thịt bí 

non

Thịt tôm trứng sốt Đậu thịt sốt cà chua

T7
Sữa chua 

vinamilk
Cháo thịt tôm Cháo sườn thịt

Canh thịt củ quả Canh thịt khoai tây, cà rốt

Sữa chua 

vinamilk

Lê
Canh sườn khoai sọ Canh sườn thịt súp lơ, cà rốt

Kiến An, ngày 01 tháng 04 năm 2025

LÃNH ĐẠO DUYỆT

Nguyễn Thị Lan

Miến thịt bằm nấm 

hương
T6

Sữa bột 

Good Milk
Lê

Sữa bột 

Good 

Milk

T5
Sữa chua 

vinamilk

Sữa chua 

vinamilk

  Bánh đa gà, nấm 

hương, cà rốt

Canh tôm bầu xanh, cà rốt

Xôi ruốc
Canh sườn bí xanh cà rốt

T4
Sữa bột 

Good Milk
Chuối

Cháo thịt bò, thịt lợn 

bí non
Chuối

Canh sườn thịt tôm bắp 

cải
Canh tôm thịt cải canh

Sữa bột 

Good 

Milk

T3
Sữa bột 

Good Milk

Bánh đa ngan, thịt, tôm 

cà chua

Sữa bột 

Good 

Milk

KẾ HOẠCH THỰC ĐƠN THÁNG 04 NĂM 2025

Thứ

Tuần 1 + 3 Tuần 2 + 4

T2
Sữa bột 

Good Milk
Dưa hấu

Sữa bột 

Good 

Milk

Cháo cá song, thịt lợn, 

đậu xanh

Cháo hàu tôm thịt bầu 

non
Dưa hấu

Canh tôm bầu , mồng tơi Canh cải thảo tôm cà rốt




